
Họ và tên: ………………………………………………………………… Lớp: 2A.... 

 

PHIỀU ÔN TẬP MÔN TOÁN CUỐI KỲ 1 

Thời gian 40 phút 

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (3 điểm) 

 Câu 1: (0,5 điểm) Số liền sau của số tròn chục nhỏ nhất là: 

A. 9 B.10 C. 11 

 

Câu 2: (0,5 điểm) Dãy số được viết theo thứ tự tăng dần là: 

A. 91; 57; 58; 73; 24 B. 57; 58; 91; 73; 24 C. 24; 57; 58; 73; 91 

 

Câu 3: (0,5 điểm) Hiệu của 100 và 76 là : 

A. 24 B. 34 C. 44 

 

Câu 4: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống. 
 

A. 37 B. 38 C. 39 

 

Câu 5: (0,5 điểm) Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông 

hoa. Liên hái được số bông hoa là: 

A. 8 bông hoa B. 39 bông hoa C. 40 bông hoa 

 

Câu 6: (0,5 điểm) Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? 
 

 

 

A. 6 

B. 7 

C. 8 



2cm 2cm 

II: TỰ LUẬN (7 điểm) 
Câu 7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính 

63 + 18 19  + 81 52 – 24 100 – 82 
 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

 

 
Câu 8: (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 cái áo, buổi chiều bán được 

ít hơn buổi sáng 18 cái áo. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu cái áo? 

Bài giải 
 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

 

 
Bài 9: (2 điểm) Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là ......... 

 
 
 

Câu 10: (1 điểm) B 

 
 

A C 6cm D 

 

Đường gấp khúc ABCD dài ..........



 


